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QUYẾT ÐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI VÀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; Quyết định số 1321/2006/QĐ-UB ngày 27/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về mức đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Tờ trình số 555/TTr-SKHĐT ngày 18/6/2007 về việc đề nghị thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số biện pháp thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi và bảo đảm đầu tư trực tiếp của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Công văn số 457/TP-VP, ngày 20/3/2007 của Sở Tư pháp; số 263/STNMT-ĐKĐĐ, ngày 14/02/2007 của Sở Tài nguyên Môi trường; số 43/CV-TC, ngày 13/02/2007 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên; số 421/CV-TC, ngày 02/4/2007 của Sở Tài chính; số 245/CT-THĐT, ngày 22/3/2007 của Cục Thuế; thẩm định lần cuối của Sở Tư pháp tại Công văn số 923/TP-VP ngày 10/5/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số biện pháp thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi và bảo đảm đầu tư trực tiếp của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị, nhà đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp thực hiện đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế các Quyết định: số 2312/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư trong nước của tỉnh Thái Nguyên; Số 2891/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên./.

 

	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Kim


 
QUY ĐỊNH
VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI VÀ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1205/2007/QĐ-UBND, ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về một số biện pháp khuyến khích, ưu đãi và bảo đảm đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thực hiện đầu tư trực tiếp vào tỉnh Thái Nguyên theo quy định của Luật Đầu tư 2005 tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà đầu tư).

Điều 2. Các lĩnh vực được tỉnh Thái Nguyên khuyến khích đầu tư
1. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo.
2. Nuôi, trồng, chế biến nông lâm sản; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới.
3. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái, nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao.
4. Sử dụng nhiều lao động.
5. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng (Khu công nghiệp, giao thông, du lịch, cấp thoát nước và xử lý chất thải đô thị), các dự án quan trọng, có quy mô lớn.
6. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế và thể dục thể thao và văn hóa dân tộc.
7. Phát triển ngành, nghề truyền thống.
8. Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích.
Chương II
MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ
Điều 3: Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi chung cho nhà đầu tư
1. Công bố công khai:
a) Danh mục các dự án thu hút đầu tư tại địa phương.
b) Thủ tục, quy trình Đăng ký kinh doanh (ĐKKD), đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT); Các thủ tục liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh;
c) Giá đất và mức đơn giá thuê đất cho từng khu vực theo quy định cụ thể của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
d) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy trình, thủ tục cấp đất, thuê đất, giao đất và giải phóng mặt bằng đối với các nhà đầu tư.
e) Quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;
g) Quy trình, thủ tục vay vốn từ các ngân hàng.
h) Các văn bản quy định về kiểm tra, thanh tra, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thường xuyên phải làm việc với Doanh nghiệp.
2. Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư:
a) Hướng dẫn lập hồ sơ xin thuê đất và ký hợp đồng thuê đất; Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Xuất nhập khẩu.
b) Tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng
e) Tạo điều kiện về thông tin, xúc tiến thương mại.
g) Ban chỉ đạo Giải quyết nhanh của tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư) giải quyết các vướng mắc của các nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Điều 4: Bảo đảm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về kết cấu hạ tầng
1. Khuyến khích, hỗ trợ thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp.
2. Hỗ trợ xây dựng hoặc xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp:
a) Trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, nếu nhà đầu tư đó xây dựng hoặc ứng vốn xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thì sẽ được hoàn trả theo cách: Trả bằng quỹ đất trên cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất không giao đất theo giá quy định.
b) Việc các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào của doanh nghiệp có thể được hỗ trợ cho các công trình mang tính công trình phúc lợi chung cho xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư. Doanh nghiệp có vốn ứng trước xây dựng được hoàn trả vốn xây dựng hàng năm theo kế hoạch đầu tư của tỉnh.
Chương III
ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI - KHUYẾN KHÍCH VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
Điều 5. Ưu đãi về giá thuê đất và miễn tiền thuê đất
1. Về đơn giá thuê đất
Đơn giá thuê đất một năm được tính bằng % giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và công bố công khai hàng năm. Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 05 năm. Các mức áp dụng như sau:
a) Đơn giá thuê đất là 0,7% giá đất áp dụng đối với dự án thực hiện tại các phường Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang, Quang Trung thuộc thành phố Thái Nguyên.
b) Đơn giá thuê đất là 0,5% giá đất áp dụng đối với dự án thực hiện tại các xã, phường còn lại của thành phố Thái Nguyên; các xã, phường của thị xã Sông Công; các xã, thị trấn thuộc huyện Phổ Yên và huyện Phú Bình (trừ các xã, thị trấn miền núi theo quy định).
c) Đơn giá thuê đất là 0,4% giá đất áp dụng đối với dự án thực hiện tại các xã, thị trấn thuộc huyện Đại Từ, Phú Lương, Định Hoá, Đồng Hỷ (trừ các xã miền núi khu vực III theo quy định) và các xã miền núi thuộc thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên và huyện Phú Bình.
d) Đơn giá thuê đất là 0,3% giá đất áp dụng đối với dự án thực hiện tại các xã, thị trấn thuộc huyện Võ Nhai và các xã miền núi khu vực III thuộc các huyện.
2. Miễn, giảm tiền thuê đất
a) Miễn toàn bộ tiền thuê đất đối với các trường hợp:
- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (ƯĐĐT) và đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn là huyện Định Hoá, Võ Nhai.
- Dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm cả giá bán hoặc giá cho thuê nhà, trong cơ cấu giá bán hoặc giá cho thuê nhà không có chi phí về tiền thuê đất; dự án sử dụng đất xây dựng ký túc xá sinh viên bằng tiền từ ngân sách nhà nước, đơn vị được giao quản lý sử dụng cho sinh viên ở chỉ được tính thu phí đủ trang trải chi phí phục vụ, điện nước, chi phí quản lý và chi phí khác có liên quan, không được tính chi phí về tiền thuê đất và khấu hao giá trị nhà; dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học – công nghệ.
- Trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó; trường hợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất.
b) Miễn 03 năm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực ƯĐĐT; tại cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường;
c) Miễn 07 năm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn là Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên và Phú Bình; dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ƯĐĐT;
d) Miễn 11 năm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn là Võ Nhai, Định Hoá; dự án thuộc danh mục ƯĐĐT đầu tư vào địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình.
đ) Miễn 15 năm tiền thuê đất đối với dự án thuộc danh mục ƯĐĐT đầu tư vào địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn huyện Võ Nhai, Định Hoá.
e) Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp cho toàn bộ thời gian thuê đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, dịch vụ của hợp tác xã.
g) Các dự án đầu tư vào Khu Công nghiệp Sông Công không thuộc diện ưu đãi đầu tư thì được miễn 3 năm tiền thuê đất;
3. Nhà đầu tư thuê đất mà ứng trước tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của chính sách hiện hành.
Điều 6. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Dự án đầu tư đáp ứng một trong các điều kiện sau đây được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
a) Đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực quy định tại danh mục lĩnh vực ƯĐĐT, bao gồm: lĩnh vực ƯĐĐT, lĩnh vực đặc biệt ƯĐĐT.
b) Đầu tư vào địa bàn thuộc danh mục địa bàn ƯĐĐT, bao gồm: Địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn: Huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình và Phổ Yên; Địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn: Huyện Võ Nhai và Định Hoá.
2. Mức thuế suất và thời gian hưởng ưu đãi mức thuế suất
a) Thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
- Hợp tác xã (HTX) và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn huyện Võ Nhai, Định Hoá;
- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.
b) Mức thuế suất 15% áp dụng trong 12 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
- HTX được thành lập tại địa bàn huyện: Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình.
- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc danh mục lĩnh vực ƯĐĐT và thực hiện tại địa bàn huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình.
c) Mức thuế suất 20% áp dụng trong thời gian 10 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:
- Hợp tác xã được thành lập tại địa bàn Thành phố Thái Nguyên, Thị xã Sông Công.
- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ƯĐĐT.
- Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình.
d) Hết thời gian được áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định tại các điểm a, b, c trên đây, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất là 28%.
3. Ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:
a) Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đó được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
b) Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ƯĐĐT.
c) Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn thuộc các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình.
d). Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ƯĐĐT và thực hiện tại địa bàn các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình.
đ) Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ƯĐĐT hoặc thực hiện tại địa bàn huyện Võ Nhai, Định Hoá.
e) Việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định tại các mục 2, 3 điều này chỉ thực hiện đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.
Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế có nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêng thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế thì được xác định theo tỷ trọng doanh thu của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế trên tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh.
4. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau:
a) Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục lĩnh vực ƯĐĐT, Danh mục lĩnh vực đặc biệt ƯĐĐT, Danh mục địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn và Danh mục địa bàn có điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn.
b) Được miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ƯĐĐT hoặc thực hiện tại địa bàn huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình.
c) Được miễn 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 03 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ƯĐĐT hoặc thực hiện tại địa bàn huyện Võ Nhai, Định Hoá.
d) Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ƯĐĐT và thực hiện tại địa bàn huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình.
đ) Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ƯĐĐT và thực hiện tại địa bàn huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương, Phổ Yên, Phú Bình.
e) Được miễn 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ƯĐĐT và thực hiện tại địa bàn huyện Võ Nhai, Định Hoá, dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ƯĐĐT và thực hiện tại địa bàn huyện Võ Nhai, Định Hoá.
5. Cơ sở kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các phần thu nhập có được trong các trường hợp sau:
a) Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ.
b) Phần thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm theo đúng quy trình sản xuất, nhưng tối đa không quá 06 tháng, kể từ ngày bắt đầu sản xuất thử nghiệm sản phẩm.
c) Phần thu nhập từ doanh thu bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, nhưng tối đa không quá 01 năm, kể từ ngày bắt đầu áp dụng công nghệ mới này để sản xuất sản phẩm.
d). Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.
đ) Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số.
e) Phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn tật.
g) Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.
6. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư góp vốn dưới các hình thức: Bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật.
7. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho hợp tác xã có mức thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức nhà nước.
8. Cơ sở kinh doanh hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 lao động đến 100 lao động nữ và số lao động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mặt thường xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ chiếm trên 30% tổng số lao động thường xuyên của cơ sở kinh doanh được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với mức chi phí cho lao động nữ.
Điều 7. Ưu đãi về miễn thuế nhập khẩu
1. Miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư (kể cả dự án mới, mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ), bao gồm:
a) Thiết bị, máy móc;
b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;
c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;
đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
2. Miễn thuế nhập khẩu đối với giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.
3. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện Dự án Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) và nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), bao gồm:
a) Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định (kể cả thiết bị, máy móc, phụ tùng sử dụng cho việc khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng công trình);
b) Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ;
c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân nêu tại khoản này, kể cả trường hợp sử dụng cho việc thay thế, bảo hành, bảo dưỡng trong quá trình vận hành công trình;
d) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện dự án, kể cả nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, vận hành công trình.
4. Miễn thuế lần đầu đối với hàng hoá là trang thiết bị nhập khẩu bao gồm: Trang thiết bị phòng khách sạn và trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, điện thoại); Thiết bị vệ sinh; Trang bị nội thất phòng khách (bàn, ghế); Trang thiết bị bếp, phòng ăn, nhà hàng, quầy bar (các loại bếp và dụng cụ làm bếp); Tranh, tượng, thảm và các vật trang trí khác; Tủ lạnh, ti vi, lò vi sóng, máy hút khói, hút bụi, khử mùi, ly, tách, đĩa, chén, bát; Thiết bị nghe nhìn; Dụng cụ đánh golf để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn.
5. Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được.
6. Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ƯĐĐT hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn hoặc thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử.
7. Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ƯĐĐT; bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ƯĐĐT hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
Điều 8. Ưu đãi về miễn thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp không phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp;
Trường hợp cơ sở nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng trong dây chuyền đồng bộ đó có cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được thì không tính thuế giá trị gia tăng cho cả dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ.
Điều 9. Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động địa phương
Trường hợp nhà đầu tư đầu tư vào sản xuất, sử dụng tối thiểu 100 lao động địa phương có nhu cầu đào tạo riêng phục vụ cho sản xuất và được tổ chức tuyển dụng thì được Ngân sách tỉnh hỗ trợ, mức tối đa không quá 500.000 đồng/lao động (năm trăm ngàn đồng/lao động).
Chương IV
ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Điều 10. Quản lý Nhà nước về thực hiện ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về Ưu đãi khuyến khích đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên là cơ quan trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về ưu đãi khuyến khích đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; có trách nhiệm:
a) Tiếp nhận hồ sơ của Nhà đầu tư về đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư; trình Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc trực tiếp thực hiện nếu là Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên) cấp giấy chứng nhận đầu tư trong đó có nội dung xác nhận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;
b) Xây dựng và công khai quy trình, thủ tục về cấp giấy chứng nhận đầu tư; quy định loại, các dự án phải thẩm định và thời gian giải quyết từng loại công việc trên.
c) Giới thiệu quy trình, thủ tục giải quyết của các ngành đó được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện công khai hoá tại nơi đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.
d) Tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư để xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với ngành hữu quan để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý.
e) Thực hiện và phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.
2. Các Sở chuyên ngành kinh tế kỹ thuật và cơ quan liên quan:
a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo lĩnh vực.
b) Xây dựng quy trình, thủ tục giải quyết các vấn đề thuộc ngành đã quy định trong văn bản này trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công khai hoá tại bộ phận giải quyết của cơ quan; đồng gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện theo quy định.
c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia đề xuất, xây dựng và hoàn thiện quy định về ưu đãi khuyến khích đầu tư của tỉnh.
3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã:
a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương;
b) Công khai địa điểm thực hiện các dự án, thời gian giải phóng mặt bằng.
c) Phổ biến tuyên truyền, giải thích, vận động các tổ chức cá nhân thuộc diện giải phóng mặt bằng và tổ chức giải phóng mặt bằng theo tiến độ, bàn giao đất cho dự án theo quy định.
d) Tăng cường an ninh trật tự, đảm bảo an ninh cho nhà đầu tư.
4. Các ngành, địa phương trong tỉnh theo chức năng và thẩm quyền của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên trong công tác quản lý doanh nghiệp; tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 11. Giải quyết khó khăn, vướng mắc
Trong quá trình thực hiện dự án, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp trình bày với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp nếu dự án đầu tư tại khu công nghiệp) để được Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hoặc đề nghị giải quyết nếu vượt thẩm quyền.
Thời hạn trả lời các doanh nghiệp, các Bên hợp doanh về những đề nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc được quy định như sau:
1. Không quá 03 ngày làm việc đối với những vấn đề ít liên quan đến các ngành và địa phương trong tỉnh.
2. Không quá 07 ngày làm việc đối với những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, địa phương.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Khi cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, thì quy định sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.
Điều 13. Khen thưởng và kỷ luật
Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân tích cực xúc tiến kêu gọi đầu tư, thực hiện tốt và hiệu quả các quy định này được khen thưởng kịp thời.
Tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện hoặc gây cản trở đầu tư thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.
